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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
- Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống báo gọi y tá tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh ;
- Tên dự toán: Hệ thống báo gọi y tá taị Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, địa chỉ: Số 178, Đường Trần Phú, Phường Trường Vinh, Nghệ An.
- Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh năm 2025
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2025;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên tài liệu kỹ thuật và bảng đáp ứng kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.
Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

	STT
	Tên hàng hóa
	Tiêu chí kỹ thuật tối thiểu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	HỆ THỐNG BÁO GỌI Y TÁ
	
	

	
	I.
	HỆ THỐNG BÁO GỌI Y TÁ
- Sản xuất năm 2025 trở đi, mới 100%
	
	

	
	1
	Thiết bị liên lạc nội bộ (Máy chủ quản lý)
- Máy chủ ≥40 địa chỉ
- Xuất xứ: Một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc các nước liên minh Châu Âu-EU
- Loại có tai nghe giao tiếp bằng giọng nói,  có thể kết nối ≥40 máy con
- Nguồn cấp: 48 V DC (cấp từ bộ chuyển đổi)
- Công suất tiêu thụ: 0A đến 1.7A
- Cuộc gọi chờ: Tiếp nhận ≥10 cuộc gọi đồng thời
- Phương thức: Hiển thị đèn LED và đổ chuông cho đến khi trả lời 
- Âm lượng chuông báo: Tối đa ≥ 90dBspl với Chime hoặc Melody
- Tín hiệu âm thanh mở rộng: Kết xuất tín hiệu âm thanh ra loa ≥3W/20Ω
- Kết nối với Máy tính:Kết xuất dữ liệu và lập báo cáo
- Môi trường làm việc: 0 độ C đến 40 độ C
- Tích hợp nút điều chỉnh âm lượng:All call, Preton, Talk, Pre-tone chung (Master) và nút điều chỉnh âm lượng riêng
- Tính năng: Nhận cuộc gọi từ máy con và chốt giật khẩn cấp.
- Tích hợp nút bấm riêng và đèn LED hiển thị trạng thái thông tin của từng máy con và nút bấm khẩn cấp trong hệ thống.
	Chiếc
	4

	
	2
	Máy con gắn tường kèm đế âm
- Máy con
- Xuất xứ: Một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc các nước liên minh Châu Âu-EU
- Nguồn cấp: Cấp nguồn từ máy chủ
- Nhiệt độ hoạt động: Từ 0 đến 40 độ C
- Nút bấm: Chỉ có 1 nút nhấn
- Âm lượng loa: Có loa ngoài, có microphone 
- Lắp đặt: Treo tường (hoặc gắn trong hộp đầu giường)
- Vật liệu cấu thành: Cấu tạo bằng nhựa chống cháy ABS hoặc tương đương
- Tính năng: Ấn 01 nút duy nhất tại máy con.
- Giao tiếp không dùng tay nghe
- Đèn LED tại máy con sáng sau khi ấn nút cho đến khi máy chủ xác nhận cuộc gọi và trong quá trình giao tiếp
- Tự bảo vệ mạch (Self-holding circuit)
	Chiếc
	112

	
	3
	Đèn báo tín hiệu dạng Led
(Đèn báo hiệu)
Đèn báo
- Xuất xứ: Một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc các nước liên minh Châu Âu-EU
- Nguồn cấp: Cấp nguồn từ máy chủ
- Nhiệt độ hoạt động: Từ 0 đến 40 độ C
- Lắp đặt: Treo tường
- Vật liệu cấu thành: Nắp viền: Nhựa chống cháy ABS hoặc tương đương
- Nắp đèn: Polycarbonate hoặc tương đương
- Màu sắc: Nắp viền: Egg white (5Y8.3/12 Munsell Approximation)
- Loại đèn: Không thấm nước (Non-waterproof type)
	Chiếc
	32

	
	4
	Nút reset cuộc gọi 
(Nút báo hiện diện)
- Xuất xứ: Một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc các nước liên minh Châu Âu-EU
- Nút báo hiện diện:
- Nhiệt độ hoạt động: Từ 0 đến 40 độ C
- Lắp đặt: Treo tường
- Vật liệu cấu thành: Nắp viền: Nhựa chống cháy ABS hoặc tương đương
- Màu sắc: Nắp viền: Egg white (5Y8.3/1 Munsell Approximation)
- Loại nút Không thấm nước (Non-waterproof type)
	Chiếc
	32

	
	5
	Chốt giật khẩn cấp
(Chốt giật khẩn cấp vệ sinh)
- Xuất xứ: Một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc các nước liên minh Châu Âu-EU
- Nguồn cấp: Cấp nguồn từ máy chủ
- Nhiệt độ hoạt động: Từ 0 đến 40 độ C
- Lắp đặt: Treo tường
- Vật liệu cấu thành:Nhựa chống cháy ABS hoặc tương đương
IP rating: ≥ IPX4
- Tính năng: Tự bảo vệ mạch (Self-holding circuit)
- Nút gọi được sử dụng trong phòng tắm trong trường hợp khẩn cấp
- Nút bấm: Nút bấm chìm có dây giật kéo dài
- Màu sắc: Nắp viền: Modern white (5Y8.3/1 Munsell Approximation)
- Nút bấm : Màu cam (Orange)
	Chiếc
	32

	
	6
	Bộ cấp nguồn
- Xuất xứ: Một trong các nước thuộc nhóm G7 hoặc các nước liên minh Châu Âu-EU
- Nguồn vào: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Công suất tiêu thụ: ≥120 W
- Nguồn ra: DC 48 V
- Dòng ra: ≥2.1 A
	Chiếc
	4

	
	7
	Đĩa CD lưu phần mềm (Phần mềm):
- Ghi lại nhật ký các cuộc gọi: Thông thường, khẩn cấp, ... trong hệ thống chuông báo gọi y tá hàng ngày với các trường thông tin : Ngày tháng, thời gian bắt đầu, thời gian gọi, Mã ID, ghi chú thông tin hiện tại của bệnh nhân,..
- Đồ thị và thống kê:Thống kê và trình diễn bằng đồ thị số liệu của từng loại cuộc gọi đến máy chủ, theo từng thời điểm gọi trong ngày, từ lúc gọi đến lúc tiếp nhận.
- Báo cáo: Kết xuất dữ liệu báo cáo ra CVS-Format file để lưu hoặc để in
	Chiếc
	4

	
	II
	PHẦN LẮP ĐẶT
Sản xuất năm 2025, mới 100%
	
	

	
	1
	Đế nổi cho nút gọi y tá chuyên dụng
- Chất liệu: Nhựa cứng
- Tính năng tự chống cháy (khi bị ngắt nguồn cháy) hoặc tương đương
- Kích thước: 195 x 117 x 16mm (±5mm)
	Cái
	112

	
	2
	Đế âm tường dành cho nút giật khẩn cấp, nút hiện diện, đèn báo phòng (đế đơn bằng nhựa)
- Kích thước:  W65 x L106 x H40mm (±3mm)
- Tính năng tự chống cháy (khi bị ngắt nguồn cháy) hoặc tương đương
	Cái
	100

	
	3
	Hộp kỹ thuật đấu nối bộ kết nối phòng 
- Hộp nối dây tự chống cháy 235 x 235 x 80mm (±3mm)
	Cái
	32

	
	4
	Dây dẫn tín hiệu UTP CAT6
- Kích thước lõi dây: ≥ 24 AWG
- Số lõi: 8 sợi đơn - 4 sợi đôi
- Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất
- Chất liệu vỏ: Nhựa PVC chất lượng cao hoặc tương đương
- Tốc độ đường truyền: ≥1.25Gb
- Băng thông hỗ trợ: ≥250MHz
	Mét
	1600

	
	5
	Ống Bảo vệ dây dẫn
- Loại: Ống nhựa cứng
- Đường kính ngoài (mm): 20 mm (±2 mm)
	Mét
	1300




Lưu ý: xuất xứ của hàng hóa, chứng chỉ của nhà sản xuất (ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương): Không yêu cầu với phụ kiện.
Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Nội hàm tương đương được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn
(2) Tương đương về chất lượng, nhiệt độ, độ ẩm.
(3) Tương tương về tính chất cơ khí và thuộc tính vật lý của vật liệu.
(4) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng 
(5) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính xác kết quả đầu ra.
1.3. Các yêu cầu khác: 
1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:
Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:
1. (Folder 1) Tính hợp lệ:
· Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.
2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:
· (File 1) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)
· (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)
· (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)
· (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế
· (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…, tài liệu chứng minh mã HS của hàng hoá tương tự)
· (File 6) Hợp đồng tương tự 2…
… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)
3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:
1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):
· (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)
· (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT
· (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)
· (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)
· (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use…
· Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….
· Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..
2. Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên

1.3.2. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:
BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	Stt
	Nội dung yêu cầu của E-HSMT
	Nội dung E-HSDT
	Tài liệu tham chiếu

	1
	Máy ......
Số lượng: ......
	Máy ......
Model: ......
Hãng sản xuất: ......
Xuất xứ: ......
Hãng, nước chủ sở hữu: ......
Số lượng: ......
	Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu.

	I
	Yêu cầu chung
	Yêu cầu chung
	

	
	-
	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.
Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.

	II
	Yêu cầu cấu hình
	Yêu cầu cấu hình
	

	
	-
	-
	Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu.

	III
	Yêu cầu kỹ thuật
	Yêu cầu kỹ thuật
	

	
	-
	-
	Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.
Xem các ví dụ dưới đây:

	
	Công suất giặt ≥ 50Kg
	Công suất giặt 55 Kg
	Specifications trang 2…….

	IV
	Yêu cầu khác
	Yêu cầu khác
	

	
	
	-
	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.



- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp thống nhất giữa nội dung file Word/Excel và file scan
- Mẫu trên được dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
Mục 2. Bản vẽ
Chi tiết theo file đính kèm
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Việc kiểm tra hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau: 
- Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại chân công trình đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.
- Nội dung và cách thức tiến hành:
1. Bàn giao hàng hóa tại chân công trình: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để các bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.
2. Kiểm tra hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, chạy thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
- Đối với các hàng hóa phải kiểm định (nếu có): Hàng hóa được kiểm định bởi đơn vị có đủ chức năng thực hiện dịch vụ này đối với các t thiết bị y tế trong danh mục phải được kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy định tại điều 5, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022. Hàng hóa chỉ được nghiệm thu khi nhà thầu cung cấp chứng thư hoặc giấy chứng nhận kiểm định của đơn vị có đủ chức năng. Kiểm định thiết bị bức xạ trước khi đưa vào sử dụng lần đầu theo quy định (đối với thiết bị sử dụng tia X).
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
3. Giám định chất lượng, nghiệm thu hàng hóa (nếu có): Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.


